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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
1.Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 23. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (0,25 đ/câu)
Câu 1. Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì điện trường sẽ không ảnh hưởng tới
	A. gia tốc của chuyển động.
	B. thành phần vận tốc theo phương song song với đường sức điện.
	C. thành phần vận tốc theo phương vuông góc với đường sức điện.
	D. quỹ đạo của chuyển động.
Câu 2. 
	Trên hình bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn kết luận đúng.
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	A. Cả A và B là điện tích dương.			B. A là điện tích dương, B là điện tích âm.
	C. A là điện tích âm, B là điện tích dương.	D. Cả A và B là điện tích âm.
Câu 3. Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
	A. khả năng sinh công của điện trường.		B. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
	C. khả năng tác dụng lực của điện trường.	D. phương chiều của cường độ điện trường.
Câu 4. Xét ba điện tích q0, q1 và q2 đặt tại ba điểm khác nhau trong không gian. Biết lực do q1 và q2 tác dụng lên q0 lần lượt là F10 và F20. Biểu thức nào sau đây xác định lực tĩnh điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Đơn vị của cường độ điện trường là:
	A. V/m; C/N	B. V.m; N/C	C. V.m; C/N	D. V/m; N/C

Câu 6. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là . Chọn câu đúng.
	A. Điện thế ở N bằng 0.			B. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N là 40 V.
	C. Điện thế ở M là 40 V.			D. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm.
Câu 7. 
	Trong công nghệ sơn tĩnh điện, mũi của súng phun làm bằng kim loại được nối với cực dương của máy phát tĩnh điện, vật cần sơn được nối với cực âm của máy phát tĩnh điện. So với lớp sơn phun thì sơn tĩnh điện bám chắc hơn vì có thêm lực điện hút các hạt sơn vào vật cần sơn. Trong công nghệ này vật cần sơn phải được làm bằng
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	A. vật liệu có hằng số điện môi nhỏ.	B. kim loại.
	C. vật liệu có hằng số điện môi lớn.	D. vật liệu bất kì.
Câu 8. 
	Những đường sức điện trong hình nào được vẽ ở dưới đây là những đường sức của điện trường đều?

	


	A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
[bookmark: c3q]Câu 9. Đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm được gọi là:
[bookmark: c3c]	A. Cường độ điện trường.	B. Điện trường
[bookmark: c3a]	C. Vecto điện trường	D. Từ trường
Câu 10. 
	Cho một hạt mang điện dương chuyển động từ điểm A đến điểm B, C, D theo quỹ đạo khác nhau trong điện trường đều (hình vẽ). Gọi A1, A2, A3 lần lượt là công do điện trường sinh ra khi hạt chuyển động trên quỹ đạo (1), (2), (3). Nhận xét nào sau đây đúng?
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	A. A3 > A1.	B. A1 > A3	C. A1 > A2	D. A2 > A3
Câu 11. Điện tích của một electron có giá trị bằng:
	A. 3,2.10-19C	B. -1,6.10-19C	C. 1,6.10-19C	D. 3,2.10-19C
Câu 12. Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?
	A. Điện tích Q.	B. Khoảng cách r từ Q đến q.
	C. Điện tích thử q.	D. Hằng số điện môi của môi trường
Câu 13. Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì
	A. A < 0 nếu q < 0.	B. A = 0 trong mọi trường hợp.
	C. A > 0 nếu q < 0.	D. A > 0 nếu q > 0.


Câu 14. Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm M trong điện trường () được xác định bằng biểu thức: (với  là điện thế tại M).




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng lên 2 lần thì độ lớn lực Coulomb giữa chúng sẽ:
	A. giảm đi 4 lần.	B. tăng lên 2 lần.	C. tăng lên 4 lần.	D. giảm đi 2 lần.
Câu 16. 
	Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là:
	[image: A close-up of a hand holding a black object
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	A. hai vật nhiễm điện cùng loại.		B. một vật nhiễm điện, một vật không nhiễm điện.
	C. hai vật không nhiễm điện.		D. hai vật nhiễm điện khác loại.
Câu 17. Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?
	A. Nước tinh khiết	B. Thủy tinh.	C. Không khí khô.	D. dung dịch muối.
Câu 18. Biết điện thế tại điểm  trong điện trường đều trái đất là . Mốc thế năng điện được chọn tại mặt đất. Electron đặt tại điểm  có thế năng là:




	A. 	B. .	C. .	D. 
Câu 19. 
	Máy gia tốc có thể gia tốc cho các hạt mang điện tới tốc độ đủ lớn rồi cho va chạm (hay còn gọi là tán xạ) với hạt khác mà người ta gọi là hạt bia để tạo ra các hạt mới giúp tìm hiểu cấu trúc của vật chất. Trong một quá trình tán xạ như vậy, người ta cho các hạt mới sinh ra đi qua điện trường đều  để kiểm tra điện tích của chúng và xác định được quỹ đạo chuyển động như Hình 1. Hãy cho biết đánh giá nào dưới đây là đúng.
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Hình 1. Quỹ đạo chuyển động của ba hạt sinh ra sau tán xạ đi trong điện trường đều 


	A. Cả 3 đánh giá  đều có thế xảy ra.
	B. Cả 3 hạt cùng không mang điện.
	C. Hạt (1) không mang điện, hạt (2) mang điện dương, hạt (3) mang điện âm.
	D. Hạt (1) không mang điện, hạt (2) mang điện âm, hạt (3) mang điện đương.
Câu 20. Lực tương tác giữa 2 điện tích đứng yên trong điện môi đồng chất, có hằng số điện môi  thì
	A. Giảm  lần so với trong chân không.	B. Tăng 2 lần so với trong chân không.
	C. Tăng  lần so với trong chân không.	D. Giảm 2 lần so với trong chân không.
Câu 21. Cho một electron chuyển động với vận tốc ban đầu v0 vào chính giữa hai bản kim loại bằng nhau tích điện trái dấu theo phương vuông góc với các đường sức điện trường. Quỹ đạo chuyển động của electron có dạng:
	A. chuyền động theo quỹ đạo thẳng.			B. theo cung Parabol về phía bản dương.
	C. Quỹ đạo tròn.						D. theo cung Parabol về phía bản âm.
Câu 22. Cường độ điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song được nối với nguồn điện có hiệu điện thế  sẽ giảm đi khi
	A. tăng diện tích của hai bản phẳng.			B. giảm diện tích của hai bản phẳng.
	C. tăng hiệu điện thế giữa hai bản phẳng.			D. tăng khoảng cách giữa hai bản phẳng.
Câu 23. Khi làm thực nghiệm xác định điện trường tại một điểm M gần mặt đất, người ta dùng điện tích thử q = 4.10-16C xác định được lực điện tác dụng lên điện tích q có giá trị bằng 5.10-14 N, có phương thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm M là:
	A. 125 V/m	B. 200 V/m	C. 100V/m	D. 150 V/m

2. Câu trắc nghiệm đúng/ sai: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk160484494]Câu 24. Đặt tại gốc tọa độ O của trục Ox một điện tích điểm Q. Xét một đường sức của Q cùng phương với trục Ox cho hai điểm A và B cùng nằm trên đường sức đó và đều có tọa độ dương. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 24V/m, tại B là 6V/m
a. Điểm  A ở xa điện tích Q hơn điểm B 
b. Cường độ điện trường tại điểm M ngược chiều với cường độ điện trường tại điểm A 
c. Cường độ điện trường tại trung điểm M của AB là 16V/m 
d. Nếu đặt tại A một điện tích điểm q0=–2. 10–2C thì độ lớn lực điện tác dụng lên q0 là 0,48N 

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.


Câu 25. Electron chuyển động không vận tốc đầu từ A đến B trong điện trường đều với tộc độ Hiệu điện thế  bằng bao nhiêu V. (Kết quả lấy đến 3 chữ số có nghĩa)

PHẦN II: TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1: Hai điện tích điểm q1 = 8.10-8 C và q2 = -2.10-8 C đặt trong không khí tại hai hai điểm A và B cách nhau 3 cm. 
a. Xác định lực tương tác giữa hai điện tích.
b. Đặt điện tích điểm q0 = 10-8 C tại điểm M là trung điểm của AB, lấy k = 9.109 N.m2/C2. Lực tĩnh điện tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q0 là bao nhiêu Newton. (Làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)
Câu 2: 
	Trong thí nghiệm về điện trường (Hình vẽ), người ta tạo ra một điện trường giống nhau tại mọi điểm giữa hai bản kim loại hình tròn với , có phương nằm ngang và hướng từ tấm bên phải (+) sang tấm bên trái (-). Một viên bi nhỏ khối lượng , tích điện âm  được móc bằng hai dây chỉ và treo vào giá như hình. Hãy tính góc lệch của mặt phẳng tạo bởi hai dây treo và mặt phẳng thẳng đứng. Lấy .


	[image: ]



Câu 3: Hai bản kim loại phẳng dài l = 10cm đặt song song và cách nhau d =2cm trong không khí. Hiệu điện thế giữa hai bản U = 200V. Một electron bay vào điện trường đều giữa hai bản với vận tốc đầu vo có phương song song với hai bản, cách bản dương một khoảng 0,75d. Xác định
a. Giá trị nhỏ nhất của vo để electron có thể đi hết chiều dài của bản và bay ra khỏi điện trường của hai bản.
b.Động năng của electron ngay sau khi nó vừa bay ra khỏi điện trường của hai bản tụ nếu vận tốc ban đầu của nó có giá trị vo nhỏ nhất trong câu a.

------ HẾT ------
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